
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 12 đường Thân Nhân Trung, Xã Hồng Thái, Huyện 
Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

14/10/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN 
TẢI NGUYÊN GIANG

2400649346

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 45431

2. Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 45432

3. Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 45433

4. Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác 46201

5. Bán buôn hoa và cây 46202

6. Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thuỷ sản

46204

7. Bán buôn gạo 4631

8. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 46493

9. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

10. Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt 46321

11. Bán buôn thủy sản 46322

12. Bán buôn rau, quả 46323

13. Bán buôn cà phê 46324

14. Bán buôn chè 46325

15. Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

46326

16. Bán buôn thực phẩm khác 46329

17. Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 46491

18. Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 46492

19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu 46499

20. Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 46631

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI NGUYÊN GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01672582348 - 0904106476
Email:

Fax:
Website:
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22. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

46592

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

46599

24. Bán buôn kính xây dựng 46634

25. Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 46636

26. Bán buôn đồ ngũ kim 46637

27. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 46639

28. Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm 49311

29. Vận tải hành khách bằng taxi 49312

30. Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác 49319

31. Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
(Vận tải hành khách và hàng hóa bằng ô tô)

49321(Chính)

32. Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu 49329

33. Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông 49333

34. Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác 49339

35. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho 
ngoại quan)

52102

36. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác 52109

37. Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống 56101

38. Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác 56109

39. Cho thuê ôtô 77101

40. Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 45131

41. Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 
chỗ ngồi trở xuống)

45302

42. Đại lý mô tô, xe máy 45413

43. Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 46496

44. Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 46497

45. Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao 46498

46. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng

46591

47. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày 46593

48. Bán buôn xi măng 46632

49. Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 46633

50. Bán buôn sơn, vécni 46635

51. Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng 49331

52. Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) 49332

53. Cho thuê xe có động cơ khác 77109

54. Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 77303

55. Bán buôn động vật sống 46203
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1.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

56. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) 46209

57. Bán buôn đồ uống có cồn 46331

58. Bán buôn đồ uống không có cồn 46332

59. Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ 49334

60. Đại lý xe có động cơ khác 45139

61. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

62. Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động 
cơ khác

45303

63. Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 46495

64. Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác

45301

65. Bán buôn mô tô, xe máy 45411

66. Bán lẻ mô tô, xe máy 45412

67. Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 46494

68. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

46594

69. Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy 49313

70. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

71. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan 52101

72. Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp 77301

73. Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 77302

74. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
được phân vào đâu

77309

75. Cung ứng lao động tạm thời 7820

76. Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước 78301

6. Vốn điều lệ: 

Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

NGUYỄN VĂN GIANG Nam

22/12/1975 Kinh Việt Nam

121260807
05/01/2004 CA tỉnh Bắc Giang

Thôn Hùng Lãm, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Thôn Hùng Lãm, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

8. Thông tin về chủ sở hữu:
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN VĂN GIANG Nam

22/12/1975 Kinh Việt Nam

121260807
05/01/2004 CA tỉnh Bắc Giang

Thôn Hùng Lãm, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Thôn Hùng Lãm, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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